
STT Số báo danh

Họ và tên

(theo thông tin scan đơn của 

người lao động)

Tỉnh/ Thành 

phố
Ngành Địa điểm thi Ngày thi Ca thi

1 50531691 NGUYEN BA THAO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

2 50531692 TRAN DUC DUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

3 50531693 DUONG THI HA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

4 50531694 VU THI GIANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

5 50531695 VI THI VINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

6 50531696 NGUYEN BA NIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

7 50531697 NGUYEN VAN CON Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

8 50531698 NGUYEN VAN MINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

9 50531699 NGUYEN TU THANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

10 50531700 DANU VAN HIEP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

11 50531701 TRAN VAN VU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

12 50531703 CHU VAN HAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

13 50531704 DANG THI THU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

14 50531705 DANG HIEU PHUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

15 50531707 PHAN THI HOA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

16 50531708 VU VAN CONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

17 50531709 NGUYEN THI HOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

18 50531710 NGUYEN TUAN PHONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

19 50531711 NGUYEN THUY HUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

20 50531712 LE CHU QUANG SON Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

21 50531713 NONG MANH CUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

22 50531714 CHU VAN VE Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

23 50531715 CHU VAN DUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

24 50531716 NGUYEN VAN GIOI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

25 50531717 NGUYEN TRI TAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

26 50531718 HOANG XUAN LAP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

27 50531719 MONG THI TAC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

28 50531720 HOANG VAN TIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

29 50531721 PHAM VAN DUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

30 50531722 HA VAN TUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

31 50531723 TA THI HOA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

32 50531724 NGUYEN THI HAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

33 50531725 DONG THI DIEU ANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

34 50531726 NINH THI HOP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

35 50531727 DANG THI DU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

36 50531728 HOANG VAN THUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

37 50531729 DUONG VAN TUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

38 50531730 NGUYEN THI HOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

39 50531731 NGO THI ANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

40 50531732 DUONG VAN TUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

41 50531733 HA VAN DUOC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

42 50531735 NGUYEN THI DUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

43 50531736 HOANG VAN LUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

44 50531738 TRUONU THI HIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

45 50531739 DANG THI NGOC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

46 50531740 TRAN VAN QUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

47 50531742 TRAN HUY LAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

48 50531743 NGUYEN VAN THAO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1
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49 50531744 NGUYEN VAN HUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

50 50531745 NGUYEN THI BICH NGOC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

51 50531746 HOANG THI HANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

52 50531747 DANG THI QUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

53 50531748 LE VAN KIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

54 50531749 NGUYEN VAN HUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

55 50531750 PHUN THI MINH NGUYET Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

56 50531751 HOANG THI KHANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

57 50531752 TRAN VAN THAP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

58 50531753 TRAN VAN XUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

59 50531754 DOAN NGOC SON Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

60 50531755 BUI THI HANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

61 50531756 LA THI THU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

62 50531757 DO VAN DINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

63 50531758 DANG THI QUYNH MO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

64 50531759 NGUYEN MAI PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

65 50531760 PHUN THI DAO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

66 50531761 NONG THI THUY LINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

67 50531762 TRAN HUY HOANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

68 50531763 NGUYEN TRUNG THANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

69 50531764 NGUYEN VAN TUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

70 50531765 NGUYEN VAN LAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

71 50531766 LUU VAN THU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

72 50531767 NGUYEN VAN QUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

73 50531768 PHAM VAN CUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

74 50531769 HOANG HAI DANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

75 50531770 NGUYEN DUC HOANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

76 50531771 VY VAN HUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

77 50531772 DINH VAN HAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

78 50531773 DINH VAN DUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

79 50531774 NGUYEN MANH QUYNH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

80 50531775 LOAN THI THAO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

81 50531777 NGUYEN HUY HOANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

82 50531778 CHU VAN DIEP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

83 50531779 LUONG VAN DIEU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

84 50531780 HOANG THI TRANG HIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

85 50531781 RI THI ANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

86 50531783 ONG THI LAN ANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

87 50531784 LY THI DUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

88 50531785 NGUYEN SI DIN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

89 50531786 MAI THI THAO PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

90 50531787 LY VAN CHAP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

91 50531788 HOANG VAN MANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

92 50531789 VI ANH NGUYET Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

93 50531790 LE THI HUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

94 50531791 VI THI THANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

95 50531792 LA THI NGA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

96 50531793 LAO THI THU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

97 50531794 HOANG VAN DUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

98 50531795 HOANG VAN LINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

99 50531796 TA THI NGAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

100 50531797 TRAN THI THU HIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

101 50531798 NGUYEN VAN TUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

102 50531799 NGUYEN QUANG TUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

103 50531800 NGO VAN HUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

104 50531801 TRAN THI HONG MAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2



105 50531802 TRAN THI LUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

106 50531803 DUONG THI LY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

107 50531804 NGUYEN VAN BIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

108 50531805 HOANG THI LAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

109 50531806 PHUN VAN DUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

110 50531807 NGUYEN VAN DO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

111 50531808 VU THE HUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

112 50531809 LY THI LAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

113 50531810 TRUONG VAN LUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

114 50531811 TRAN VAN TRONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

115 50531812 NGUYEN SI DUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

116 50531813 TRAN VAN IN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

117 50531814 TRUONG HONG CHIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

118 50531815 TRUONG QUANG HUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

119 50531816 TRAN VAN KHANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

120 50531817 LY THI XOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

121 50531818 CHU VAN TUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

122 50531819 DUONG THI THINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

123 50531820 LY VAN SU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

124 50531821 HOANG THI THUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

125 50531822 LUONG VAN DUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

126 50531823 LUONG XUAN HOANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

127 50531824 DANG QUOC HUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

128 50531825 NINH THI HONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

129 50531826 DANG VAN THUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

130 50531827 CHU THI ANH QUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

131 50531828 HOANG THI LICH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

132 50531829 CHU THI PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

133 50531830 NINH VAN THUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

134 50531831 NGUYEN DUY LINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

135 50531832 HOANG THI THUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

136 50531833 NINH THI PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

137 50531834 TRAN THI SOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

138 50531835 HOANG THI GIANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

139 50531836 TRAN THI DAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

140 50531837 VI VAN HUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

141 50531838 DUONG THI MEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

142 50531839 NINH THI QUYET Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

143 50531840 NINH VAN HIEP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

144 50531841 VI THI HANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

145 50531842 LUC VAN LY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

146 50531843 HOANG THI HUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

147 50531844 TRUONG VAN SU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

148 50531845 NGO HUU DOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

149 50531846 HOANG THI DAO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

150 50531847 TO VAN DOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

151 50531848 TRAN MINH PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

152 50531849 HA THI YEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

153 50531850 LOC VAN NGO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

154 50531851 HOANG BAO TRUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

155 50531852 VI VAN DOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

156 50531853 HOANG TRUNG PHI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

157 50531854 GIAP VAN THUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

158 50531855 HOANG THI TRANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

159 50531856 NGOC VAN THANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

160 50531857 LAI VAN TAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

161 50531858 LUC THI HOP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1



162 50531859 NINH VAN TRAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

163 50531860 TRAN THI THU HOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

164 50531861 TRAN THI BICH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

165 50531862 NGO THI TRANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

166 50531863 PHAM NHU QUYNH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

167 50531864 DANG VAN DANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

168 50531865 NGUYEN TRUNG QUYET Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

169 50531866 LUONG VAN HANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

170 50531867 LY VAN BINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

171 50531868 DANG VAN DONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

172 50531869 HA THI THUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

173 50531870 LA VAN QUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

174 50531871 LUONG VAN HOI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

175 50531872 HOANG THI NGA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

176 50531873 DANG THI SINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

177 50531874 DANG VAN PHUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

178 50531875 PHAM VAN DUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

179 50531876 HOANG VAN HUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 1

180 50531877 CAO THI TUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

181 50531878 BUI THI HAU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

182 50531879 NGUYEN THU HUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

183 50531880 NGUYEN VAN DUOC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

184 50531881 BAN VAN NGAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

185 50531882 PHAM MINH HIEU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

186 50531883 LUU VAN NGHIA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

187 50531884 NGUYEN THI CHI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

188 50531885 TRAN VAN PHUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

189 50531886 HOANG THI TRANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

190 50531887 HOANG VAN TUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

191 50531888 HOANG XUAN PHUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

192 50531889 NGOC THI NU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

193 50531890 HONNG VAN MAI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

194 50531891 TRAN KHOA HOP Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

195 50531892 NONG VAN MINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

196 50531893 LUC DUY TU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

197 50531894 NONG VAN THANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

198 50531895 BUI VAN DIEM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

199 50531896 DO ANH TUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

200 50531897 VU DUC CHUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

201 50531898 DINH VAN QUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

202 50531899 HOANG DUY MANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

203 50531900 NGUYEN NGOC TAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

204 50531901 NGUYEN THI THANH CHUC Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

205 50531902 NGUYEN THI TUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

206 50531903 NGUYEN THI HUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

207 50531904 DO TRUONG NAM Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

208 50531905 TRAN VAN LANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

209 50531906 TRAN THI NHAT LE Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

210 50531907 MA VAN HOA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2

211 50531908 DUONG THI XUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

212 50531909 NGUYEN THI DUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

213 50531910 CHU THI NUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

214 50531911 NGOC VAN QUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

215 50531912 BUI THI BICH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

216 50531913 NGUYEN THI XUAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

217 50531914 LOC VAN NGUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 2



218 50531915 NINH VAN SINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

219 50531916 NINH VAN CHIEU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

220 50531917 TO VAN THANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

221 50531918 NGUYEN THI LUONG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

222 50531919 NGUYEN THI XUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

223 50531920 NGUYEN THI NGAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

224 50531921 HA HAI SONG NGA Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

225 50531922 NONG VAN HIEU Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 10/05/2023 Ca 1

226 50531923 HA VAN DIEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

227 50531924 NINH VAN DUNG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

228 50531925 LUONG THI BANG Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 3

229 50531926 NGO THI LAN ANH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

230 50531927 YI THI HONG QUYEN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

231 50531928 NGUYEN VAN TOAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

232 50531929 NGUYEN VAN THUY Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 1

233 50531930 TRUONG VAN BO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

234 50531931 DO THUC DINH Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 4

235 50531932 LY VAN DO Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

236 50531934 VI TNI LOI Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 4

237 50531935 HOANG YHI HUE Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 09/05/2023 Ca 2

238 50531936 NGUYEN THI LAN Bắc Giang Nông nghiệp Hà Nội 08/05/2023 Ca 3

239 50561451 TRUONG VAN KHANH Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

240 50561452 NGUYEN VAN DUONG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 3

241 50561453 NGUYEN DINH NHAT Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

242 50561454 NGUYEN VAN GIANG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

243 50561455 THAN CHI TRUONG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

244 50561456 NGUYEN VAN THUY Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

245 50561457 NGUYEN VAN THAO Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

246 50561458 TRAN VAN LONG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

247 50561459 NONG VAN HOA Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

248 50561460 NGUYEN XUAN NHAT Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

249 50561461 NGUYEN VAN HAI Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

250 50561462 NGUYEN VAN HOANG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 3

251 50561463 HOANG VAN CUONG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

252 50561464 VUONG VAN MINH Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

253 50561465 HA DUC MANH Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

254 50561466 TA QUANG KHOI Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

255 50561467 VUONG DANH SON Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

256 50561468 HOANG VAN LUONG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

257 50561469 NGUYEN VAN TUNG Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

258 50561470 HOANG VAN HOC Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 4

259 50561471 NGUYEN THE DUY Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

260 50561472 NGO VAN TIEN Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 11/05/2023 Ca 1

261 50561473 NGUYEN XUAN HOP Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2

262 50561474 NGUYEN DUC DUY Bắc Giang Xây dựng Hà Nội 10/05/2023 Ca 2
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